CHỦ ĐỀ 2: CÁC THỂ CỦA CHẤT
Ngày soạn: …………
Bài 8: SỰ ĐA DẠNG VÀ CÁC THỂ CƠ BẢN CỦA CHẤT. 
TÍNH CHẤT CỦA CHẤT
Thời gian thực hiện: 3 tiết (Tiết 18, 19, 20)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nêu được sự đa dạng của chất (chất có ở xung quanh chúng ta, trong các vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh...).
- Trình bày được một số đặc điểm cơ bản ba thể (rắn; lỏng; khí) thông qua quan sát.
- Đưa ra được một số ví dụ về một số đặc điểm cơ bản ba thể của chất.
- Nêu được một số tính chất của chất (tính chất vật lí, tính chất hoá học).
- Nêu được khái niệm về sự nóng chảy; sự sôi; sự bay hơi; sự ngưng tụ, đông đặc.
- Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể (trạng thái) của chất.
- Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể (trạng thái): nóng chảy, đông đặc; bay hơi, ngưng tụ; sôi.
2. Năng lực:
a) Năng lực chung: 
- Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về sự đa dạng của chất trong cuộc sống và tính chất của chất;
- Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về tính chất của chất, các quá trình chuyển đổi của chất; Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo;
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
b) Năng lực khoa học tự nhiên:
- Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được sự đa dạng của chất ( chất có ở xung quanh ta, trong các vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh,…)
- Trình bày được một số đặc điểm cơ bản của ba thể của chất (rắn, lỏng, khí) thông qua quan sát; Nêu được một số tính chất của chất (tính chất vật lí, tính chất hóa học)
- Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể của chất: nóng chảy, sôi, bay hơi, đông đặc, ngưng tụ;
- Tìm hiểu tự nhiên: Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể của chất;
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: đưa ra được một số ví dụ về một số đặc điểm cơ bản của ba thể của chất.
3. Phẩm chất:
- Tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
- Trung thực, trách nhiệm trong nghiên cứu và học tập khoa học tự nhiên
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá học tập khoa học tự nhiên
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
	Tiết
	Hoạt động
	Thiết bị dạy học và học liệu

	Tiết 18
	Sự đa dạng của chất
	- Clip giới thiệu về khám phá thế giới (hình ảnh vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo…)
- Phiếu học tập 1

	
	Các thể cơ bản của chất
	Phiếu 

	Tiết 19
	Tính chất của chất
	- Bình cầu, nhiêt kế, đèn cồn, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, bát sứ, nước cất, đường , dầu ăn

	Tiết 20
	Sự chuyển thể của chất
	


2. Chuẩn bị của học sinh:
- Giấy A3, bút dạ nhiều màu
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Nhóm:……..

	Vật thể thự nhiên
	Vật thể nhân tạo
	Vật sống
	Vật không sống

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Em hãy kể tên các chất tạo nên các vật thể trên?


 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Nhóm: ……

	Các hoạt động
	Cách tiến hành
	Hiện tượng quan sát

	Thí nghiệm 1
	
	

	Thí nghiệm 2
	
	

	Thí nghiệm 3
	
	

	Thí nghiệm 4
	
	



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Nhóm: ……

	Các trường hợp
	Tính chất vật lí
	Tính chất hóa học

	a/ Muối khô hơn khi đun nóng
	
	

	b/ Đinh sắt bị gỉ khi để lâu trong không khí ẩm
	
	

	c/ Nến cháy tạo thành khí cacbon dioxide và hơi nước 
	
	

	d/ Cơm nếp lên men tạo thành rượu
	
	


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
A. Khởi động :
Hoạt động 1: Chơi trò chơi “Quan sát nhanh – kết luận nhanh”
a. Mục tiêu: tạo ra cho học sinh hứng thú để học sinh bày tỏ được quan điểm cá nhân về vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, biết được chất tạo nên vật thể.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh xem clip giới thiệu về khám phá thế giới, Hs xem clip và hoàn thành nội dung phiếu học tập
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Thông báo luật chơi: Quan sát clip để trả lời câu hỏi. Kết thúc clip sẽ kết thúc trả lời câu hỏi. Cuối buổi học, các nhóm đánh giá lẫn nhau cho điểm từng nhóm
	- Ghi nhớ luật chơi

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Quan sát hình ảnh trong clip để đưa ra nhận định nhanh kể tên các vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo có trong đoạn video?
+ Hãy chọn 3 vật thể trong video và cho biết chất nào tạo ra vật thể đó?
+ Hãy so sánh sự giống nhau giữa vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo?
+ Nêu ví dụ về vật sống và vật không sống.
+ Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là đúng 2 phút sau khi kết thúc clip
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Chiếu clip để học sinh quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Thực hiện nhiệm vụ hoàn thành phiếu học tập số 1

	- Thu phiếu học tập của các nhóm
	- Nộp phiếu học tập

	- Chốt lại và đặt vấn đề vào bài: Các em đã đưa ra nhận định của mình về vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh và vật hữu sinh. Bài học hôm nay chúng ra sẽ làm rõ vấn đề trên
	- Chuẩn bị sách vở học bài


B. Hình hành kiến thức mới:
Ngày dạy: …………..
Tiết 18
Hoạt động 2: Tìm hiểu sự đa dạng của chất 
a. Mục tiêu: Phân biệt được vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật hữu sinh và vật vô sinh; biết được chất tạo nên vật thể, . Từ đó nêu được khái niệm vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật hữu sinh và vật vô sinh 
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động đôi để làm rõ mục tiêu trên
c. Sản phẩm: Phiếu học tập của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: Dựa vào phiếu học tập số 1 hãy hoạt động đôi để đưa ra các khái niệm về vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật hữu sinh và vật vô sinh 
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Mỗi bàn có 2 bạn sẽ ghép thành 1 cặp đôi, thảo luận và hoàn thành. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm
	
- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận đôi hoàn thành phiếu học tập số 2

	- Báo cáo kết quả: 
+ Chọn 1 cặp đôi lên bảng trình bày kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả
- Nhóm khác nhận xét


	- Tổng kết
+ Tổng hợp để đi đến kết luận về khái niệm về vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật hữu sinh và vật vô sinh. 
+ Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận 
 + Vật thể tự nhiên là vật thể có sẵn trong tự nhiên.
+ Vật thể nhân tạo là những vật thể do con người tạo ra để phục vụ cho cuộc sống.
+Vật thể hữu sinh (vật sống): là vật thể có đặc trưng sống.
+ Vật thể vô sinh (Vật không sống) là vật thể không có các đặc trưng sống.
+ Yêu cầu hs sử dụng kiến thức đã kết luận để kiểm tra lại bài làm của nhóm mình đã chính xác chưa
+ Yêu cầu hs làm phần luyện tập sgk
	
- Kết luận về khái niệm:
 
- Ghi kết luận vào vở 









- Kiểm tra phiếu học tập 1


Hoạt động 3: Các thể cơ bản của chất
a. Mục tiêu: HS nêu được các đặc điểm cơ bản của ba thể (trạng thái) của chất.
b. Nội dung: GV sử dụng hoạt động TN: Chia lớp ra thành 3 nhóm để thực hiện.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: 
Chia lớp thành các nhóm nhỏ. Mỗi nhóm đi đến các góc: góc tìm hiểu, góc khai thác 
+ Góc tìm hiểu: Quan sát hình 8.2, đọc thông tin và hoàn thành bảng sgk
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+ Góc khai thác: 
- Tiến hành làm thí nghiệm và quan sát hiện tượng ghi vào PHT số 2
	Xilanh
	Cách tiến hành
	Hiện tượng

	1
	- Cho 3 viên đá vào
- Nén 3 viên đá
	

	2
	- Cho 10 ml nước lỏng vào
- Nén nước
	

	3
	- Đun sôi 1 ống nghiệm chứa nước, thu hơi nước vào xilanh 3
- Nén hơi nước
	


+ Mỗi nhóm phân công 1 bạn quan sát và ghi kết quả
+ Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 3 phút. Sau khi thực hiện xong các nhóm hoàn thành phiếu học tập và báo cáo.
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ

	- Báo cáo kết quả: 
- Mời lần lượt 3 nhóm  lên bảng trình bày kết quả. Các nhóm khác lắng nghe và trao đổi:
- Mời nhóm khác nhận xét
- GV phân tích 
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả

- Nhóm khác nhận xét

	- Đánh giá
+ Yêu cầu học sinh chấm điểm cho các nhóm
+ GV thu phiếu học tập để kiểm tra 
	- Các nhóm chấm điểm cho nhóm bạn, báo cáo điểm nhóm bạn

	- Tổng kết: Yêu cầu học sinh kết luận về các thể của chất
 Đặc điểm cơ bản ba thể của chất:
* Ở thể rắn
- Các hạt liên kết chặt chẽ.
- Có hình dạng và thể tích xác định.
- Rất khó bị nén.
* Ở thể lỏng
 - Các hạt liên kết không chặt chẽ.
 - Có hình dạng không xác định, có thể tích xác định.
 - Khó bị nén.
* Ở thể khí/ hơi
- Các hạt chuyển động tự do.
- Có hình dạng và thể tích không xác định.
- Dễ bị nén.
+ Yêu cầu hs thử làm một chuyên gia: Quan sát hình 8.3, đọc phần chú ý, giải thích vì sao nước đá, nước lỏng vf hơi nước lại có đặc điểm như trên
+ Gv tổng kết, yêu cầu hs ghi thêm đđ cấu tạo (các hạt…..)
	- Kết luận về đặc điểm cơ bản ba thể của chất - Ghi kết luận vào vở













· Hs trả lời
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